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BÁO CÁO 

Tình hình giá thị trường trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần  

và giá thị trường tháng 01 năm 2022 

 
 

Thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài 

chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường; Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 

25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và 

bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị 

số 01/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng 

cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Sở Tài chính tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình 

giá thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu trước tết Nguyên Đán Nhâm Dần và 

giá thị trường tháng 01 năm 2022 như sau: 

I. Về văn bản chỉ đạo điều hành 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Sở Tài chính Lai Châu chủ trì phối hợp với 

các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Công văn số 4314/UBND-KTN ngày 22/12/2021 về việc tăng cường công 

tác quản lý điều hành và bình ổn giá, chống buôn lậu thương mại và hàng giả 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban 

chỉ đạo 389 tỉnh đã thành lập đoàn công tác thực hiện kiểm tra tình hình thị 

trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch số 

40/KH-BCĐ ngày 07/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về kiểm tra tình hình 

thị trường trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thực 

hiện kiểm tra tại các huyện, thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.   

II. Về tình hình giá cả thị trường 

1. Diễn biến thị trường, nguyên nhân tác động đến chỉ số giá tiêu 

dùng (CPI) 

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu của những ngày 

giáp Tết và các tuần liền kề cơ bản ổn định. Tuy nhiên, đối với một số mặt hàng 

cá biệt phục vụ nhu cầu tết vẫn tăng nhẹ, nhìn chung về lượng cung các mặt 

hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm trên thị trường dồi dào đa dạng, phong 

phú về mẫu mã cũng như chủng loại, đảm bảo chất lượng với giá cả phù hợp, 



2 

 

đáp ứng tốt và đầy đủ đối với nhu cầu người tiêu dùng, giá xăng dầu tăng nhẹ. 

Diễn biến cụ thể một số nhóm hàng như sau: 

Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Lai Châu, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

tháng 01 năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 100,15% tăng 0,15% so với tháng trước, 

tăng 1,16% so với cùng tháng năm trước và tăng 3,55 % so với kỳ gốc 2019. 

 So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm 

hàng biến động với mức tăng, giảm như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 

0,22%; May mặc, mũ nón giày dép tăng 0,21%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và 

VLXD giảm 0,24%; Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,02%; Thuốc và dịch vụ 

y tế tăng 0,01%; Giao thông tăng 1,05%; Giáo dục tăng 0,05%; Văn hoá giải trí 

và du lịch giảm 0,13%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,01%; Nhóm hàng Đồ 

uống và thuốc lá; Bưu chính viễn thông không biến động. 

(Có phụ lục 01 chi tiết kèm theo) 

2. Một số yếu tố tác động đến mặt bằng giá trị trường trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu:  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

xuất hiện nhiều ca ngoài cộng đồng nên người dân có nhu cầu tích trữ lương thực, 

thực phẩm; 

- Gần tết Nguyên Đán nên lượng tiêu thụ nhiều hơn dẫn đến giá thóc, gạo 

tẻ ngon, nếp tăng; giá một số đồ uống tăng (Bia Hà Nội, Rượu vang nội, rượu 

vang nhập khẩu...) 

- Giá thịt lợn tăng do giá lợn hơi tăng; nhu cầu người dân làm thịt sấy, lạp 

sườn cao; 

- Giá thịt gia cầm (gà, vịt) tăng do nguồn cung gia cầm vận chuyển từ các 

tỉnh dưới xuôi nên chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và nhu cầu 

mua gà trống thắp hương ngày ông công, ông táo và ngày tết. 

- Giá các mặt hàng dầu thực vật, đường, muối tăng do nguyên liệu đầu 

vào khan hiếm, nhu cầu cao, giá cước vận chuyển tăng. 

- Giá rau tươi, khô và chế biến giảm mạnh so với tháng trước do tháng trước 

rau khan hiếm, đầu mùa thời tiết không thuận lợi rau không đáp ứng được tiêu 

dùng nên đẩy giá lên cao; vào tháng 1 rau địa phương vào vụ thu hoạch chính vụ, 

không phải nhập và vận chuyển từ các tỉnh khác nên giá thành giảm. 

- Do ảnh hưởng chung của giá vàng thế giới và giá trong nước, bình quân 

giá vàng bán ra trong tháng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ở mức 5.200.000 đ/chỉ 

(vàng 1 chỉ, 2 chỉ nhẫn trơn), giảm 1,94%; 6.165.000 đ/chỉ (đối với vàng 1 
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lượng, 10 lượng) tăng 0,8%. Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng là 

1USD=22.909 VNĐ. 

- Giá gas, giá điện ổn định; 

- Tổng Công ty xăng dầu điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu 02 lần vào 

ngày 11/01/2022 và ngày 21/01/2022 do đó ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng 

trong tháng; 

- Giá nước sinh hoạt tăng theo lộ trình tại Quyết định 560/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước 

sạch sinh hoạt năm 2021 và lộ trình điều chỉnh đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

3. Giá hàng hóa, dịch vụ 

3.1. Lương thực, thực phẩm 

- So với tháng 12/2021 giá thóc, gạo tại các huyện, thành phố tương đối 

ổn định; một số huyện giá thóc, gạo tăng nhẹ; cụ thể: 

+ Huyện Tân Uyên: thóc tẻ thường tăng 500đ/kg;  

+ Huyện Nậm Nhùn: gạo tẻ thường tăng 1.000đ/kg; 

+ Huyện Tam Đường: thóc tẻ thường tăng 500đ/kg, gạo tẻ thường tăng 

1.000đ/kg; gạo tẻ ngon tăng 1.000đ/kg; 

- Giá lợn hơi trong tháng tại các huyện, thành phố giao động từ 52.000 - 

80.000đ/kg. Tại chợ trung tâm thành phố: thịt lợn thăn 160.000 đ/kg; giò lụa 

150.000 đ/kg, thịt mông sấn: 130.000-140.000 đ/kg, thịt ba chỉ 130.000đ/kg; thịt 

nạc vai 160.000 đ/kg; thịt lợn sấy 500.000 - 550.000đ/kg; thịt trâu sấy 850.000-

900.000đ/kg...  

Do giáp Tết (ngày 23 tháng chạp Ông Công, Ông Táo) nên giá các loại 

gia cầm phục vụ nhu cầu người dân tăng, cụ thể: gà trống thắp hương 160.000-

180.000đ/kg (tăng 10.000-20.000đ/kg), vịt 80.000-90.000đ/kg; Cá chép vàng 

dùng thắp hương ông Công Ông táo từ 30.000-45.000 đ/3con... 

Giá một số loại rau, củ, quả: Cà chua 18.000 đ/kg, su hào 10.000 đ/kg, bí 

xanh 15.000 đ/kg, quả bầu: 12.000 đ/kg, súp lơ 8.000 đ/cây, bắp cải 10.000 

đ/kg, cải ngồng 5.000đ/bó, cải thảo 8.000đ/kg, cải ngọt 8.000 đ/kg, cải sapa 

10.000 đ/kg, khoai tây 12.000 đ/kg… 

Các loại hoa, quả tươi tại chợ trung tâm Thành phố Lai Châu phong phú, 

nhiều chủng loại, giá bán từng loại cụ thể như sau: Táo đá 15.000 đ/kg; dưa hấu 

8.000 đ/kg, Dưa lưới vàng 70.000 đ/kg, Cam đường 40.000đ/kg, cam canh 

35.000 đ/kg, bưởi da xanh 60.000-70.000 đ/quả, bưởi đế vương 90.000 đ/quả, 
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quả phật thủ 60.000-120.000đ/quả,  Ổi 25.000 đ/kg, Đu đủ 10.000đ/kg, thanh 

long 25.000đ/kg, cam sành Yên Bái 15.000-18.000 đ/kg; hoa quả nhập khẩu: 

quýt úc: 99.000đ/kg; táo envy size 88 135.000đ/kg; Nho xanh, nho móng tay 

150.000đ/hộp 500g, xoài đỏ Đài Loan 55.000đ/kg; ... 

Hoa phục vụ các ngày tết đa dạng, nhiều loại đẹp giá cụ thể như sau: Hoa 

Lay ơn 9.000đ/cành; Hoa hướng dương 7.000 đ/cành, hoa cúc 6.000 đ/bông; 

Hoa hồng từ 4.000-6.000 đ/bông; Hoa địa lan: 500.000-1.000.000 đ/chậu; Hoa 

ly 25.000-30.000 đ/cành, các loại cây quất, đào, lan, mai... được bán với nhiều 

mức giá khác nhau, tùy vào thế cây, tuổi cây ... 

- Giá một số loại mặt hàng khác do phòng Tài chính – Kế hoạch các 

huyện, thành phố báo cáo, cụ thể như sau: Tại huyện Mường Tè: Ngô hạt: 

10.000đ/kg; Sắn tươi: 5.000đ/kg; Sắn lát khô: 10.000đ/kg. 

3.2. Vật tư nông nghiệp 

Giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng ổn định. 

3.3. Đồ uống: Một số mặt hàng đồ uống tăng: Bia Hà nội (thùng 24 lon 

330ml loại phổ biến) tăng 20.000đ/thùng; Rượu vang Đà lạt loại 750ml tăng 

10.000đ/chai. 

3.4. Vật liệu xây dựng, chất đốt, nước sinh hoạt:  

- Thép xây dựng Hòa Phát (D6-D8) giảm 355đ/kg so với tháng trước. 

- Giá nước sạch sinh hoạt trong tháng 1/2022 tăng 100đ/m3. 

3.5. Thuốc chữa bệnh cho người: Chỉ số giá nhóm này tăng nhẹ so với 

tháng trước, mặt hàng thuốc chống dị ứng tăng.  

3.6. Dịch vụ y tế: Giá dịch vụ y tế ổn định. 

3.7. Giao thông 

- Giá cước vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh các tuyến nội tỉnh, liên 

tỉnh ổn định; Giá cước taxi ổn định;  

- Giá trông giữ ô tô, xe máy ổn định; 

- Giá xăng dầu tăng từ 590-1.350 đ/lít so với tháng 12/2021. Vào 02 lần 

điều chỉnh tăng ngày 11/01/2022: Xăng E5 RON 92-II: 23.610 đ/lít, Xăng Ron 

95-IV: 24.440 đ/lít, Xăng Ron 95-III: 24.340 đ/lít; Dầu diezel 0.05S-II: 18.590 

đ/lít; Dầu diezel 0.001S-V: 18.950 đ/lít; Ngày 21/01/2022: Xăng E5 RON 92-II: 

24.060 đ/lít, Xăng Ron 95-IV: 24.940 đ/lít, Xăng Ron 95-III: 24.840 đ/lít; Dầu 

diezel 0.05S-II: 19.270 đ/lít; Dầu diezel 0.001S-V: 19.630 đ/lít. 

3.8. Dịch vụ Giáo dục: 
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- Chỉ số nhóm này tăng nhẹ ở giá mặt hàng đồ dùng học tập và văn phòng 

phẩm tăng 0,26% so với tháng trước do nhu cầu mua sắm sách vở và các dụng cụ 

học tập và chi phí vận chuyển tăng. 

- Giá dịch vụ giáo dục tại trường mầm non công lập, trường trung học cơ 

sở công lập (lớp 8), trung học phổ thông công lập (lớp 11), đào tạo nghề công 

lập ổn định. 

3.9. Giải trí và du lịch: 

Chỉ số nhóm này giảm so với tháng trước chủ yếu mặt hàng thiết bị văn 

hóa giảm do chương trình ưu đãi cuối năm. Hoa, cây cảnh, vật cảnh tăng nhẹ. 

Các mặt hàng khác (du lịch, phòng nghỉ...) ổn định. 

3.10. Vàng và Đô la Mỹ 

- Do ảnh hưởng chung của giá vàng thế giới và giá trong nước, bình quân 

giá vàng bán ra trong tháng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ở mức 5.200.000 đ/chỉ 

(vàng 1 chỉ, 2 chỉ nhẫn trơn), giảm 1,94%; 6.165.000 đ/chỉ (đối với vàng 1 

lượng, 10 lượng) tăng 0,16%.  

- Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng là: mua vào 1USD=22.455 VNĐ, 

bán ra 1USD=22.909 VNĐ (đối với tờ 100USD). 

(Chi tiết giá hàng hóa, dịch vụ như biểu phụ lục kèm theo) 

3.11. Giá giống cây trồng nông nghiệp ổn định. 

(Chi tiết giá hàng hóa, dịch vụ như biểu phụ lục kèm theo) 

II. Kết quả công tác đã triển khai trong tháng 01/2022 

 Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường đặc biệt là các loại giá 

cả hàng hóa, lương thực, thực phẩm qua đó kịp thời báo cáo tình hình giá cả thị 

trường trên địa bàn đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính (báo cáo 

tuần, báo cáo tháng) và UBND tỉnh;  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác 

quản lý, điều hành, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

- Tham gia ý kiến vào dự thảo đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

- Thực hiện tiếp nhận và xử lý 02 lượt văn bản kê khai giá của các doanh 

nghiệp đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Tham gia Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản của Cục thi hành án dân sự 

01 vụ; Xác định giá trị tang vật, tài sản vi phạm hành chính theo đề nghị của Chi 

cục Kiểm lâm 02 vụ. 
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- Thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp của các Công 

ty trên địa bàn tỉnh.  

- Tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 

do Bộ Tài chính tổ chức; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác. 

III. Công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo 

đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

Công văn số 4314/UBND-KTN ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá, chống buôn lậu thương mại và 

hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; Công văn số 233/UBND-TH ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022; Công văn số 267/UBND-TH ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sở Tài chính 

đã có Công văn số 125/STC-TTr ngày 26/01/2022 về việc thực hiện báo cáo tình 

hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gửi các Sở, Ban, Ngành, Đoàn 

thể tỉnh; UBND và Phòng tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; Các doanh 

nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Mặt khác, Sở Tài chính 

sẽ chủ động phối hợp với các Sở, ngành tăng cường công tác quản lý, điều hành, 

bình ổn giá trên địa bàn, cụ thể như sau: 

- Chủ động phối hợp với Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và 

các Sở ban ngành có liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung, cầu 

và giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các mặt 

hàng tiêu dùng lớn như gạo, thịt lợn, rau củ quả... dịch vụ vận chuyển hành khách, 

tham quan, lễ hội... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp 

thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định 

của pháp luật. 

- Tổ chức triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai 

giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các 

mặt hàng Nhà nước định giá, nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ công ích.  

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý 

giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu 
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dùng thiết yếu như giá cước vận tải, nông sản thực phẩm, trông giữ xe... xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịp lễ, tết, cao điểm để tăng 

giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất 

ổn thị trường, giá cả.  

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả 

các tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất 

lượng, hành vi, vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao 

trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thịt lợn, thịt bò, thực 

phẩm... 

IV. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường trong những ngày Tết 

và sau Tết. 

- Nhóm hàng Lương thực, thực phẩm tăng nhẹ như: gạo tẻ ngon, gạo nếp 

Điện Biên, nếp Tan Pỏm Than Uyên...; giá thịt gia súc, gia cầm tăng do nhu cầu 

sử dụng vào dịp tết như gói bánh, làm quà tết và trong những năm gần đây 

người tiêu dùng chỉ tích trữ đủ thực phẩm trong 03-04 ngày tết nên đầu năm các 

mặt hàng thực phẩm tươi sống , rau củ, quả sẽ tăng do nhu cầu tiêu thụ của nhân 

dân tăng. 

- Nhóm đồ uống tăng nhẹ do nhu cầu sử dụng vào dịp tết nên lượng tiêu thụ 

nhiều hơn. 

- Giá dịch vụ du lịch có xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

- Nhóm vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, nước sinh hoạt, thuốc chữa 

bệnh cho người, dịch vụ y tế, giao thông, dịch vụ y tế, giáo dục: ổn định; 

- Giá vàng, Giá xăng dầu, giá Gas, giá Đô la Mỹ biến động theo giá trong 

nước và thế giới. 

Trên đây là diễn biến giá thị trường những ngày trước Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 và giá thị trường tháng 01 năm 2022, Sở Tài chính tỉnh Lai 

Châu Báo cáo Cục quản lý Giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Cục QLG - BTC (bc); 

- UBND tỉnh (bc); 

- Giám đốc sở (bc); 

- Ban chỉ đạo 389; 

- TT tin học & công báo tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT Sở (đ/c Trung); 

-  Phòng: TC-KH các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, GCS&TCDN.                                                                                                                              

 

KT.GIÁM ĐỐC 

                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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